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V/v tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

- Th                                         

   m p  n - C   t   p   n t    Ông Nguyễ  Vă  Mạ h. 

 C       t  m n  n dân:  

Bà Nguyễ  Thị Nga; 

Ông Phạm Xuâ  Hào. 

-                 : Ô g Hồ Phúc Vĩ h, Thư ký T a     hâ  dâ  huy   

Phú  i o  t  h    h  ư  g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D     

tham gia phiên tòa: Ô g Nguyễ  Đ  h Kiê  - Kiểm s t viê   

Trong các ngày 29 tháng 9 và 06 th  g 10  ăm 2023, tại trụ s  Toà án 

nhân dân huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g   t    s  th m c  g khai vụ    dân 

sự thụ  ý s  19/2023/TLST-DS ngày 02/3/2023 về tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g 

theo Quyết đị h đưa vụ    ra   t    s  64/2023/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 8 

 ăm 2023 gi a c c đư  g sự:  

- Nguy n đơn  Ngân hàng N; địa ch : S  18 THD, khu đ  thị MĐ 1  quậ  

Từ Liêm  Thà h ph  Hà Nội  Người đại di   theo ph p  uật: Ô g Phạm Toà  V 

– chức vụ: Tổ g  i m đ c  

Người đại di   theo ủy quyề  của   g Phạm Toà  V: Bà Lê Thị Thu   – 

Chức vụ:  i m đ c Ngân hàng N chi  h  h huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g 

(văn bản  y quyền ngày 01/12/2022). 

Người đại di   theo ủy quyề  của bà Lê Thị Thu  : Ô g Nguyễ  Nam T, 

si h  ăm 1976  Địa ch   iê  h : Tổ 3  khu ph  1  thị trấ  PV  huy   Phú  i o  

t  h    h  ư  g (văn bản  y quyền ngày 20/02/2023); có mặt  

- Bị đơn  Bà Tạ Thị T  N1  si h  ăm 1990    g Lê Tiế  H; ông Tạ Vă  

A  si h  ăm 1978; Địa ch : Ấp VT, xã VH  huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g; 

có đ    i  vắ g mặt  
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- Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n   

Bà Phạm Thị N2, si h  ăm 1958; 

Cháu Tạ Thị T  U  si h  ăm 2006; 

Cháu Tạ Tri u H  si h  ăm 2015; 

Cháu Tạ Hoà g Nhã P  si h  ăm 2018; 

Đại di   hợp ph p của ch u U, cháu H, cháu P: Ông Tạ Vă  A  si h  ăm 

1978; Địa ch : Ấp VT, xã VH  huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g; có đ    i  

vắ g mặt  

          Ụ   : 

-   eo đơn k ở  k ện, bản tự k   , b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p 

k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ và tạ  p   n t   Nguyễn 

N m   ắng trình bày:  

Ngày 17/09/2021, Ngân hàng N, chi  h  h huy   Phú  i o  t  h Bình 

 ư  g ký Hợp đồ g tí  dụ g s : 5505-LAV-202101885 với bà Tạ Thị T  N1 

cù g chồ g  à   g Lê Tiế  H  tro g đó s  tiề  vay của bà Tạ Thị T  N1 (Sau 

đây gọi tắt  à “ ê  vay”)  à: 3 250 000 000 đồ g ( ằ g ch :  a tỷ hai trăm  ăm 

mư i tri u đồ g)  Mục đích vay: Ki h doa h gỗ vườ   cao su tha h  ý  Hạ  mức 

tí  dụ g 12 th  g  thời hạ   ợ vay: 10 th  g   ãi suất vay  à 7 5%/ ăm đế  hết 

ngày 31/12/2021, sau ngày 31/12/2021  ãi suất vay  à 8%/ ăm  

Theo  ội du g Hợp đồ g tí  dụ g đã ký kết  Ngân hàng N chi  h  h huy   

Phú Giáo  t  h    h  ư  g đã gi i  gâ  cho  ê  vay với tổ g s  tiề   à: 

3 250 000 000 đồ g ( ằ g ch :  a tỷ hai trăm  ăm mư i tri u đồ g)  

Tí h đế  hết  gày 20/02/2023   ê  vay đã tha h to   cho Ngân hàng N chi 

 h  h huy   Phú  i o    h  ư  g 1 768 060 200 đồ g  tro g đó  ợ g c  à: 

1 400 000 000 đồ g   ợ  ãi  à: 368 060 200 đồ g  

Để đ m b o kho   vay    g Tạ Vă  A và bà Tạ Thị T  N3 đã b o  ã h cho 

bà Tạ Thị T  N1 cù g chồ g  à   g Lê Tiế  H vay v    à th a đất s : 399; tờ 

b   đồ s : 49  đất trê  đườ g ĐH502  chiều  ga g 14 m  Đất do bà Tạ Thị T  

N3 cù g chồ g  à ông Tạ Vă  A đứ g tê  theo  iấy chứ g  hậ  quyề  s  dụ g 

đất AH 588893 do UBND huy   Phú  i o t  h    h  ư  g cấp  gày: 

22/03/2007  vào sổ cấp giấy chứ g  hậ  quyề  s  dụ g đất s : H04919,  i   

tích đất: 1 925 m2; tro g đó ONT: 300 m2; LNK: 1 470 m2; HLLG: 155 m2.  

- Tro g qu  tr  h s  dụ g v    ê  vay đã kh  g thực hi   đú g  ghĩa vụ 

tr   ợ tiề  g c và  ãi vay của m  h đ i với Ngân hàng N chi  h  h huy   Phú 

 i o    h  ư  g theo đú g thỏa thuậ  tại Hợp đồ g tí  dụ g đã ký kết  Đế  

nay Ngân hàng N chi  h  h huy   Phú  i o    h  ư  g đã chuyể  kho   vay 

sa g  ợ qu  hạ  đú g theo qui đị h  Tạm tí h đế  hết  gày 20/02/2023   ê  vay 
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c    ợ Ngân hàng N chi  h  h huy   Phú  i o    h  ư  g theo Hợp đồ g tí  

dụ g đã ký kết với tồ g s  tiề   à: Nợ g c: 1 850 000 000 đồ g ( ằ g ch : Một 

tỷ t m trăm  ăm mư i tri u đồ g); Nợ  ãi qu  hạ : 29 473 288 ( ằ g ch : Hai 

mư i chí  tri u b   trăm b y mư i ba  gh   hai trăm t m mư i t m đồ g)  

Tổ g cộ g: 1 879 473 288 đồ g ( ằ g ch : Một tỷ t m trăm b y mư i chí  

tri u b   trăm b y mư i ba  gh   hai trăm t m mư i t m đồ g)  Tới  gày   t    

th  bê  vay đã tha h to   thêm cho Ngâ  hà g s  tiề  800 000 000 đồ g tiề   ợ 

g c  

Tại phiê  t a   guyê  đ   yêu cầu bị đ   tha h to   s  tiề  1 050 000 000 

đồ g tiề   ợ g c  tiề   ãi tro g hạ   à 100 400 684 đồ g  tiề   ãi qu  hạ   à 

74 515 753 đồ g  tổ g cộ g  à 1 224 916 437 đồ g  Trườ g hợp bị đ   kh  g 

thanh toán hoặc tha h to   kh  g đầy đủ th  đề  ghị ph t mại tài s   b o  ã h 

để thi hà h     

- Bị đơn ông L    ến  , bà  ạ   ị  ố N1 trình bày: Th  g  hất với yêu cầu 

kh i ki   của  guyê  đ     i   guyê  đ   thêm thời hạ  để tr   ợ  

-  ạ  b  n bản lấy lờ  k    bị đơn ông  ạ Văn A trình bày: Tôi và bà Tạ Thị 

T  N3 (đã chết) có b o  ã h cho bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H tro g vi c ký 

hợp đồ g tí  dụ g với Ngâ  hà g NN&PTNT Vi t Nam – Chi  h  h huy   Phú 

Giáo  t  h    h  ư  g. 

Theo đó tài s   đ m b o cho kho   vay  à th a đất s  399  tờ b   đồ s  49 

tọa  ạc tại xã VH  huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g được cấp  iấy chứ g  hậ  

quyề  s  dụ g đất cho bà Tạ Thị T  N3, ông Tạ Vă  A. 

Tuy nhiên, bà N3 đã chết  Chú g t i có 03  gười co  chu g: Tạ Thị T  U, 

si h  ăm 2006  Tạ Tri u H  si h  ăm 2015  Tạ Hoà g Nhã P  si h  ăm 2018  

Cha bà N3 là Tạ Mạ h T1  si h  ăm 1957 (đã chết)  mẹ bà N3 tên là Phạm Thị 

N2  si h  ăm 1956  

Nay, Ngân hàng N – Chi  h  h huy   Phú  i o  t  h    h  ư  g kh i 

ki   th  ông A th  g  hất về vi c có b o  ã h cho bà N1, ông H vay. 

Ông A cam kết  ếu bà N1, ông H kh  g tr  được tiề  cho Ngâ  hà g th  đề 

 ghị Ngâ  hà g ph t mại tài s   của ông A và bà N3 để đ m b o thi hà h     

-  ạ  b  n bản lấy lờ  k    ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n bà P ạm 

  ị N2 trình bày:  à  à mẹ của bà N3  đ i với vi c vay  ợ và b o  ã h của bà 

N3 với Ngâ  hà g th  bà N3 kh  g biết  kh  g  iê  qua   đề  ghị T a    gi i 

quyết theo quy đị h của ph p  uật  

Đạ  d ện V ện K ểm s t n  n d n  uyện P ú G  o p  t b ểu ý k ến:  

Về t  tụ g: Từ khi thụ  ý vụ    đế  khi kết thúc phầ  tra h  uậ  và đ i 

đ p  Th m ph    Hội đồ g   t    (viết tắt  à HĐXX), Thư ký đã tiế  hà h đú g  
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đầy đủ c c thủ tục t  tụ g theo quy đị h  Tại phiê  t a s  th m   h  g  gười 

tiế  hà h t  tụ g  hư Th m ph    Hội th m  hâ  dâ   Thư ký T a    và  h  g 

 gười tham gia t  tụ g chấp hà h đú g quy đị h của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự  

Về  ội du g vụ   : Că  cứ vào c c tài  i u  chứ g cứ có tro g hồ s  vụ    

có đủ că  cứ chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ    

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  i u có tro g hồ s  vụ    được th m tra tại 

phiên tòa, ý kiế  của đại di   Vi   Kiểm s t  HĐXX  hậ  đị h: 

 [1  Về qua  h  ph p  uật và th m quyề  gi i quyết: Theo đ   kh i ki  , 

và tại phiê  t a Ngân hàng N yêu cầu bị đ   bà Tạ Thị T  N1 cù g chồ g  à 

ông Lê Tiế  H tr  s  tiề  1 050 000 000 đồ g tiề   ợ g c  tiề   ãi tro g hạ   à 

100 400 684 đồ g  tiề   ãi qu  hạ   à 74 515 753 đồ g (tiề   ãi tí h đế   gày 

05/10/2023)  tổ g cộ g  à 1 224 916 437 đồ g   o đó  HĐXX   c đị h đây  à 

tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g.  ị đ   hi   cư trú tại xã VH  huy   Phú  i o  

t  h    h  ư  g và  guyê  đ   có đ   kh i ki   yêu cầu T a     hâ  dâ  

huy   Phú  i o gi i quyết  ê  thuộc th m quyề  gi i quyết của T a     hâ  

dâ  huy   Phú  i o theo quy đị h tại kho   1 Điều 30  điểm a kho   1 Điều 35  

điểm a kho   1 Điều 39 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự  ăm 2015  

[2  Qu  tr  h thụ  ý vụ    T a      c đị h đây  à tra h chấp dâ  sự  Tuy 

 hiê  tro g hồ s  vụ    thể hi   bị đ   bà Tạ Thị T  N1 có giấy chứ g  hậ  

đă g ký hộ ki h doa h theo  iấy chứ g  hậ  đă g ký hộ ki h doa h s  

46 8025368  gày 25/12/2020 của U N  huy   Phú  i o cấp  mục đích vay 

v    à để ki h doa h gỗ cao su nên HĐXX   c đị h  ại đây  à tra h chấp về 

ki h doa h thư  g mại  

[3  Về  ội du g tra h chấp: Ngân hàng N yêu cầu bà Tạ Thị T  N1 cùng 

chồ g  à   g Lê Tiế  H tr  s  tiề  1 050 000 000 đồ g tiề   ợ g c  tiề   ãi tro g 

hạ   à 100 400 684 đồ g  tiề   ãi qu  hạ   à 74 515 753 đồ g (tiề   ãi tí h đế  

ngày 05/10/2023)  tổ g cộ g  à 1 224 916 437 đồ g. 

[4  Chứ g cứ  guyê  đ   đưa ra  à hợp đồ g tí  dụ g gi a  guyê  đ   

và bị đ    

[5   ị đ   bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H, ông Tạ Vă  A đồ g ý về vi c 

có ký hợp đồ g tí  dụ g  có vay tiề   th  g  hất tiề  g c  tiề   ãi do  guyê  đ   

đưa ra  ê  đây  à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h theo quy đị h tại Điều 92  ộ 

 uật T  tụ g dâ  sự. 

[6]  ị đ     gười có quyề   ợi   ghĩa vụ  iê  qua   i  gia hạ  thời gia  

tr   ợ  hư g tại phiê  t a  guyê  đ   tr  h bày đã gia hạ   hiều  ầ   ê  kh  g 

đồ g ý gia hạ   



 
 

5 

[7] Că  cứ theo Hợp đồ g tí  dụ g gi a Ngân hàng N và bà Tạ Thị T  

N1, ông Lê Tiế  H c    ợ s  tiề   ợ g c  à 1 050 000 000 đồ g  tiề   ãi tro g 

hạ   à 100 400 684 đồ g  tiề   ãi qu  hạ   à 74 515 753 đồ g (tiề   ãi tí h đế  

ngày 05/10/2023)  tổ g cộ g  à 1 224 916 437 đồ g. 

Vi c Ngâ  hà g tí h tiề   ợ g c  tiề   ợ  ãi  à phù hợp với hợp đồ g tí  

dụ g được ký gi a  guyê  đ   và bị đ   cũ g  hư  h  g chứ g cứ  tài  i u do 

Ngâ  hà g cu g cấp  

 o vậy  HĐXX chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu của  guyê  đ    

[8  Để đ m b o kho   vay th    g Tạ Vă  A, bà Tạ Thị T  N3 có thế 

chấp  b o  ã h Quyề  s  dụ g đất và tài s   gắ   iề  với đất tại th a đất s : th a 

đất s : 399; Tờ b   đồ s : 49  đất trê  đườ g ĐH502  chiều  ga g 14 m  Đất do 

bà Tạ Thị T  N3 cù g chồ g  à   g Tạ Vă  A đứ g tê  theo  iấy chứ g  hậ  

quyề  s  dụ g đất AH 588893 do UBND huy   Phú  i o t  h    h  ư  g cấp 

ngày: 22/03/2007  vào sổ cấp giấy chứ g  hậ  quyề  s  dụ g đất s : H04919, 

 i   tích đất: 1 925 m2; tro g đó ONT: 300 m2; LNK: 1 470 m2; HLL : 155 

m2  Trườ g hợp bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H kh  g tha h to   hoặc tha h 

to   kh  g đầy đủ th  Ngân hàng N được  iê  h  với c  qua  có th m quyề  

phát mại tài s   thế chấp  b o  ã h để thu hồi  ợ  

[9  Ý kiế  của Kiểm s t viê  tham gia phiê  t a về  ội du g vụ     à có 

c  s   ê  HĐXX chấp  hậ   

[10  Chi phí  em   t  th m đị h tại chỗ  à 2 000 000 đồ g   o yêu cầu 

của  guyê  đ   được chấp  hậ   ê  bị đ   có tr ch  hi m tr   ại cho  guyê  

đ    

[11] Về    phí:  o yêu cầu của  guyê  đ   được chấp  hậ   ê  nguyên 

đ   không ph i chịu    phí dâ  sự s  th m theo quy đị h   ị đ   ph i chịu    

phí dâ  sự s  th m theo quy đị h  

V  c c    trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ vào kho   1 Điều 30  điểm a kho   1 Điều 35  điểm a kho   1 

Điều 39  c c Điều 71  92  147  227, 228, 238, 266, 271, 273 của  ộ  uật T  tụ g 

dâ  sự  ăm 2015;  

Kho   2 Điều 91 Luật c c tổ chức tí  dụ g; 

Kho   1 Điều 13 Th  g tư 39/2016/TT-NHNN  gày 30/12/2016 của 

Ngâ  hà g  hà  ước quy đị h về hoạt độ g cho vay của tổ chức tí  dụ g  chi 

 h  h  gâ  hà g  ước  goài đ i với kh ch hà g; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx?anchor=dieu_13
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Điều 7  Điều 8 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP  gày 11/01/2019 của Hội 

đồ g Th m ph   T a     hâ  dâ  t i cao hướ g dẫ   p dụ g một s  quy đị h 

của ph p  uật về  ãi   ãi suất  phạt vi phạm  

Kho   2 Điều 26 của Nghị quyết s  326/2016/U TVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ba  Thườ g vụ Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  

thu   ộp  qu    ý và s  dụ g    phí và    phí T a     

Tuyê    : 

1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ   Ngân hàng N đ i với bị 

đ   bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H, ông Tạ Vă  A về “Tra h chấp hợp đồ g 

tí  dụ g”  

2. Buộc bị đ   bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H ph i tr  cho nguyê  đ   

Ngân hàng N s  tiề   ợ g c là 1 050 000 000 đồ g (một tỷ kh  g trăm  ăm 

mư i tri u đồ g)  tiề   ãi tro g hạ   à 100 400 684 đồ g (một trăm tri u b   

trăm  gh   s u trăm t m mư i b   đồ g)  tiề   ãi qu  hạ   à 74 515 753 đồ g 

(b y mư i b   tri u  ăm trăm mười  ăm  gh   b y trăm  ăm mư i ba  gh   

đồ g) (tiề   ãi tí h đế   gày 05/10/2023)  tổ g cộ g  à 1 224 916 437 đồ g (một 

tỷ hai trăm hai mư i b   tri u chí  trăm mười s u  gh   b   trăm ba mư i b y 

đồ g). 

Tiếp tục tính lãi phát sinh từ ngày 06/10/2023 cho đến khi bị đ     g bà 

Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H tr  hết tiền g c và lãi cho Ngân hàng N   ãi suất và 

 ãi được tí h theo Hợp đồ g tí  dụ g s  5505-LAV-202101885 ngày 17/9/2021 

được ký b i bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H và Ngân hàng N, chi nhánh huy   

Phú  i o  t  h    h  ư  g. 

3. Trườ g hợp   g Lê Tiế  H, bà Tạ Thị T  N1 kh  g tha h to   hoặc 

tha h to   kh  g đầy đủ th  Ngân hàng N được quyề  yêu cầu c  qua  có th m 

quyề  ph t mại tài s   thế chấp  b o  ã h  à Quyề  s  dụ g đất và tài s   gắ  

 iề  với đất tại th a đất s  399; tờ b   đồ s : 49  đất trê  đườ g ĐH502  chiều 

 ga g 14 m  Đất do bà Tạ Thị T  N3 cù g chồ g  à   g Tạ Vă  A đứ g tê  

theo  iấy chứ g  hậ  quyề  s  dụ g đất AH 588893 do UBND huy   Phú 

 i o t  h    h  ư  g cấp  gày: 22/03/2007  vào sổ cấp giấy chứ g  hậ  quyề  

s  dụ g đất s : H04919,  i   tích đất: 1 925 m
2
; tro g đó ONT: 300 m

2
; LNK: 

1.470 m
2
; HLLG: 155 m

2
.  

4. Chi phí  em   t  th m đị h tại chỗ  à 2 000 000 đồ g (hai tri u đồ g). 

 o yêu cầu của  guyê  đ   được chấp  hậ   ê  bị đ   có tr ch  hi m tr   ại 

cho  guyê  đ    

5. Về    phí dâ  sự s  th m:  

Tr   ại cho  guyê  đ   s  tiề  34.192.000 đồ g (ba mư i b   tri u một 

trăm chí  mư i hai  gh   đồ g) đã  ộp tạm ứ g    phí dâ  sự s  th m theo  iê  
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 ai thu tạm ứ g    phí     phí T a    s  0004994 ngày 28 th  g 02  ăm 2023 

của Chi cục Thi hà h    dâ  sự huy   Phú  i o  

 ị đ   bà Tạ Thị T  N1, ông Lê Tiế  H ph i  ộp 48 747 493 đồ g (b   

mư i t m tri u b y trăm b   mư i b y  gh   b   trăm chí  mư i ba đồ g). 

6. Về quyề  kh  g c o: Nguyê  đ   được quyề  kh  g c o b      tro g 

thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyên án.  ị đ     gười có quyề   ợi   ghĩa vụ  iê  

quan được quyề  kh  g c o b      tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày  hậ  được 

b      hoặc kể từ  gày b      được  iêm yết theo quy đị h của ph p  uật  

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn  

 n d n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n d n sự, ngườ  p ả  t    àn   n d n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n 

 oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật     

 àn   n d n sự;   ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

Luật      àn   n d n sự. 

 

N     ậ      
- TAN  t  h    h  ư  g;                                            

- VKSN  huy   Phú  i o; 

- Chi cục THA S huy   Phú  i o; 

- C c đư  g sự; 

- Lưu: Hồ s   VP  

 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê    À 

 

 

 

 

 

   guyễ   ă       
  

 


